
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 03 THÁNG 8 NĂM HỌC 2026-2027 ÁP DỤNG NGÀY 17-08-2026

Thứ Buổi Tiết Thời gian 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 12A1

2

S

1 7:15 - 8:00 HĐTN-HN-N. Thanh HĐTN-HN-Lựu HĐTN-HN-N. Dung HĐTN-HN-T Thanh HĐTN-HN-Quỳnh HĐTN-HN-Khuê HĐTN-HN-Hường. HĐTN-HN-Hương. HĐTN-HN-V. Thảo Dự án Địa lý-P Anh HĐTN-HN-Linh HĐTN-HN-Huyền

2 8:15 - 9:00 Dự án Anh văn-Linh Dự án Toán-Hường. Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Toán-N. Dung Dự án Hóa học-Long Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Toán-T Thanh Dự án Địa lý-P Anh Dự án Toán-Huyền Dự án Ngữ Văn-Lựu

3 9:05 - 9:50 Dự án Toán-Hường. Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Anh văn-Linh Dự án Toán-T Thanh Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Hóa học-Long Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Toán-Huyền

4 9:55 - 10:40 Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Toán-Hường. Dự án Toán-N. Dung Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Toán-T Thanh Dự án Anh văn-Linh Dự án Địa lý-P Anh Dự án Toán-Huyền

5 10:45 - 11:30

C

1 14:00-14:45 Dự án Hóa học-Long Dự án Địa lý-P Anh Dự án Toán-N. Dung Dự án Anh văn-Giang Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Toán-Hường. Dự án Anh văn-Linh Dự án Vật lí-V. Thảo HĐTN-HN-Dung Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Toán-Huyền

2 14:55-15:40 Dự án Toán-Hường. Dự án Địa lý-P Anh Dự án Toán-N. Dung Dự án Toán-T Thanh Dự án Anh văn-Giang Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Sinh học-Khuê Dự án Anh văn-Linh Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Toán-Huyền Dự án Ngữ Văn-Lựu

3 15:45-16:30 Dự án Toán-Hường. CLB Thể thao-Thuấn Dự án Địa lý-P Anh Dự án Toán-T Thanh Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Anh văn-Giang Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Anh văn-Linh Dự án Ngữ Văn-Lựu

4

5

3

S

1 7:15 - 8:00 Dự án Anh văn-Linh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Toán-T Thanh CLB Thể thao-Thuấn Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Anh văn-Giang CLB Thể thao-Sơn Dự án Địa lý-P Anh Dự án Toán-Huyền

2 8:15 - 9:00 Dự án Anh văn-Linh Dự án Toán-Hường. Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Toán-T Thanh CLB Thể thao-Thuấn Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Toán-Huyền Dự án Anh văn-Giang Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Lịch sử-Hương. CLB Thể thao-Sơn

3 9:05 - 9:50 Dự án Sinh học-Khuê Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Địa lý-P Anh Dự án Anh văn-Giang Dự án Ngữ Văn-Quỳnh CLB Thể thao-Thuấn Dự án Toán-Hường. Dự án Anh văn-Linh CLB Thể thao-Sơn Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Toán-Huyền Dự án Ngữ Văn-Lựu

4 9:55 - 10:40 Dự án Vật lí-V. Thảo CLB Thể thao-Thuấn Dự án Địa lý-P Anh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Anh văn-Giang Dự án Toán-Hường. CLB Thể thao-Sơn Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Toán-Huyền Dự án Anh văn-Linh

5 10:45 - 11:30

C

1 14:00-14:45 CLB Thể thao-Thuấn Dự án Toán-Hường. Dự án Toán-N. Dung Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Anh văn-Giang Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Toán-T Thanh Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Địa lý-P Anh

2 14:55-15:40 Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Toán-Hường. Dự án Ngữ Văn-Quỳnh CLB Thể thao-Thuấn Dự án Toán-T Thanh Dự án Anh văn-Giang Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Toán-Huyền Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Toán-N. Dung Dự án Địa lý-P Anh

3 15:45-16:30 Dự án Toán-Hường. Dự án Vật lí-V. Thảo CLB Thể thao-Thuấn Dự án Toán-T Thanh Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Anh văn-Giang Dự án Toán-N. Dung Dự án Toán-Huyền
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S

1 7:15 - 8:00 Dự án Hóa học-Long Dự án Địa lý-P Anh Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Anh văn-Giang Dự án Toán-T Thanh Dự án Toán-N. Dung Dự án Sinh học-Khuê Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Ngữ Văn-N. Thanh CLB Thể thao-Sơn Dự án Toán-Huyền Dự án Ngữ Văn-Lựu

2 8:15 - 9:00 Dự án Anh văn-Linh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Toán-T Thanh Dự án Toán-N. Dung CLB Thể thao-Sơn Dự án Toán-Huyền Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Địa lý-P Anh

3 9:05 - 9:50 Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Anh văn-Giang Dự án Toán-N. Dung Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Hóa học-Long Dự án Toán-Huyền Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Địa lý-P Anh CLB Thể thao-Sơn Dự án Lịch sử-Hương.

4 9:55 - 10:40 Dự án Sinh học-Khuê Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Anh văn-Linh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Anh văn-Giang CLB Thể thao-Sơn Dự án Toán-T Thanh Dự án Toán-N. Dung Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Toán-Huyền

5 10:45 - 11:30

C

1 14:00-14:45 Dự án Toán-Hường. Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Anh văn-Giang Dự án Toán-N. Dung Dự án Toán-Huyền Dự án Anh văn-Linh Dự án Địa lý-P Anh Dự án Kỹ thuật-Khuê

2 14:55-15:40 Dự án Toán-Hường. Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Anh văn-Linh Dự án Anh văn-Giang Dự án Lịch sử-Hương. CLB Thể thao-Thuấn Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Toán-N. Dung Dự án Toán-Huyền Dự án Kỹ thuật-Khuê

3 15:45-16:30 CLB Thể thao-Thuấn Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Địa lý-P Anh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Anh văn-Giang Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Toán-N. Dung Dự án Anh văn-Linh Dự án Toán-Huyền

4 16:35-17:10
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5

S

1 7:15 - 8:00 Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Toán-N. Dung Dự án Toán-T Thanh Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Anh văn-Giang Dự án Toán-Hường. Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Ngữ Văn-Dung CLB Thể thao-Sơn Dự án Anh văn-Linh

2 8:15 - 9:00 Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Địa lý-P Anh Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Anh văn-Giang Dự án Toán-N. Dung CLB Thể thao-Sơn Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Toán-T Thanh Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Anh văn-Linh

3 9:05 - 9:50 Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Anh văn-Giang Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Toán-T Thanh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Anh văn-Linh Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Toán-N. Dung Dự án Ngữ Văn-N. Thanh CLB Thể thao-Sơn

4 9:55 - 10:40 Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Anh văn-Giang Dự án Toán-N. Dung Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Toán-T Thanh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Toán-Hường. Dự án Ngữ Văn-Quỳnh CLB Thể thao-Sơn Dự án Anh văn-Linh Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Địa lý-P Anh

5 10:45 - 11:30

C

1 14:00-14:45 Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Toán-Hường. Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Toán-T Thanh Dự án Toán-Huyền Dự án Lịch sử-Hương.



5

C

2 14:55-15:40 Dự án Sinh học-Khuê Dự án Toán-Hường. Dự án Vật lí-V. Thảo CLB Thể thao-Thuấn Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Toán-Huyền Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Ngữ Văn-Lựu

3 15:45-16:30 Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Toán-Hường. CLB Thể thao-Thuấn Dự án Toán-T Thanh Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Ngữ Văn-Lựu
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1 7:15 - 8:00 Dự án Toán-Hường. Dự án Anh văn-Giang Dự án Toán-N. Dung Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Toán-T Thanh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Sinh học-Khuê Dự án Toán-Huyền Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Anh văn-Linh Dự án Địa lý-P Anh Dự án Lịch sử-Hương.

2 8:15 - 9:00 Dự án Hóa học-Long Dự án Toán-Hường. Dự án Anh văn-Linh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Toán-T Thanh Dự án Toán-N. Dung Dự án Anh văn-Giang Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Toán-Huyền

3 9:05 - 9:50 Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Lịch sử-Hương. Dự án Ngữ Văn-Quỳnh Dự án Ngữ Văn-Lựu Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Kỹ thuật-Khuê Dự án Toán-Hường. Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Toán-T Thanh Dự án Toán-N. Dung Dự án Toán-Huyền Dự án Anh văn-Linh

4 9:55 - 10:40 HĐTN-HN-N. Thanh HĐTN-HN-Lựu HĐTN-HN-N. Dung HĐTN-HN-T Thanh HĐTN-HN-Quỳnh HĐTN-HN-Khuê HĐTN-HN-Hường. HĐTN-HN-Hương. HĐTN-HN-V. Thảo Dự án Địa lý-P Anh HĐTN-HN-Linh HĐTN-HN-Huyền

5 10:45 - 11:30

C

1 14:00-14:45 Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Toán-N. Dung Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Anh văn-Giang Dự án Anh văn-Linh Dự án Ngữ Văn-N. Thanh

2 14:55-15:40 Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Ngữ Văn-Dung Dự án Ngữ Văn-N. Thanh Dự án Toán-N. Dung Dự án Anh văn-Linh

3 15:45-16:30 Dự án Vật lí-V. Thảo Dự án Địa lý-N Thảo Dự án Anh văn-Giang Dự án Ngữ Văn-N. Thanh HĐTN-HN-Dung Dự án Anh văn-Linh
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1 7:15 - 8:00

2 8:15 - 9:00

3 9:05 - 9:50

4 9:55 - 10:40

5 10:45 - 11:30

C

1 14:00-14:45

2 14:55-15:40

3 15:45-16:30
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